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I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
Đọc đoạn trích:
30 tháng 4 năm 1975 – một tượng đài chiến thắng, một tượng đài thơ

(1) Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 làm bùng nổ mọi nguồn cảm hứng, mọi tâm tư tình cảm, mọi dồn nén cảm xúc, mọi khát vọng, mọi trông ngóng, chờ đợi. Nó như một hiện tượng dòng chảy cực lớn nén những con địa chấn, sóng thần, giống bão cho văn học nói chung, thơ ca nói riêng. Từ các nhà thơ mang áo lính đến những nhà thơ không mang áo lính, ai cũng có thơ về ngày hội tụ non sông, ngày chiến thắng vĩ đại của non sông đất nước. Từ miền Nam đến miền Bắc, từ Hà Nội đến Sài Gòn, từ miền núi đến miền biển, từ cán bộ cấp cao đến dân thường... thơ bùng nổ theo sự kiện, theo trái tim, theo ký ức...

(2) Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của đất nước Việt, chưa có cuộc chiến nào dài lâu, cam go, khốc liệt và để lại hậu quả nặng nề như chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Chính vì thế, chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là mốc son lịch sử, là chiến thắng của mọi chiến thắng. Đó là chiến thắng của lòng yêu nước, của tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, của niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, là chiến thắng của chính nghĩa, của phẩm giá, lương tri thời đại, của ý chí thống nhất Tổ quốc, là chiến thắng của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 thực sự là một mốc son chói lọi, là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, là đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, là khúc tráng ca vĩ đại nhất trong thế kỷ XX. Khó nhà thơ nào, nhà văn nào không hoang sút mặt. Cái khác nhau, chỉ là cách thể hiện. Nhà thơ Tố Hữu phải thốt lên: Khao khát trăm năm, mãi phút này mới được. Nơi đây hòn đất cũng thành thơ. Mặt đất bình yên giấc trẻ thơ. (Việt Nam quê hương ta hỡi).

(3) Sau 50 năm nhìn lại là một ám ảnh, đặc biệt dễ cảm nhận, dễ thấy hết những ý nghĩa mà từ tô lâm của chiến thắng 30 tháng 4 mang lại. Và cũng sau 50 năm, thơ vẫn hiện diện như một dòng sông đỏ rực trong thơ ca Việt Nam. Vậy cũng có thể nói: Nếu chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là một dòng chảy, dòng sông trong lịch sử Việt Nam và dân tộc, thì thơ ca về 30 tháng 4 năm 1975 cũng là một mốc son của thơ ca Việt Nam hiện đại.

Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến 1975. Nếu không có những chiến thắng ấy, không có đại thắng mùa xuân vĩ đại của năm 1975, thì làm gì có tượng đài thơ hoành tráng, mang cảm hứng sử thi, hào khí ngất trời đến thế của các thế hệ nhà thơ. Hàng loạt nhà thơ tên tuổi như: Nguyễn Khoa Điềm, Thanh Thảo, Thu Bồn, Anh Ngọc, Nguyễn Đức Mậu, Lê Văn Vọng, Nguyễn Duy, Nguyễn Minh Khiêm viết về 30 tháng 4 năm 1975. Thơ dải cổ. Thơ dài cổ. Trường ca. Mùa xuân bất tận của lòng người. Mùa xuân đất nước. Mùa xuân chiến thắng.

(Nguyễn Minh Khiêm, “30 tháng 4 năm 1975 – một tượng đài chiến thắng, một tượng đài thơ”, Tạp chí Văn nghệ quân đội, NXB Giáo dục Việt Nam, tháng 4/2025, tr.106-108)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Trong đoạn (1), tác giả đã sử dụng những bằng chứng nào để làm rõ sự bùng nổ của cảm hứng thơ ca trước tác động của sự kiện lịch sử 30 tháng 4 năm 1975?
Câu 2. Theo tác giả, điểm tương đồng giữa chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 trong lịch sử dân tộc và thơ ca về 30 tháng 4 năm 1975 là gì?
Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong đoạn (3).
Câu 4. Nhận xét về mức độ phù hợp giữa nội dung hai luận điểm của văn bản với nhan đề 30 tháng 4 năm 1975 – một tượng đài chiến thắng, một tượng đài thơ?
